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DANH SÁCH 

 

CBCCVC, NLĐ ký cam kết thực hiện tiêu chí chuyên nghiệp năm 2023 

1. Số lượng CBCCVC, NLĐ: 

- Tổng số CBCCVC, NLĐ của đơn vị: 35 người. 

- Số CBCCVC, NLĐ đã ký cam kết thực hiện tiêu chí chuyên nghiệp: 35 người. 

2. Danh sách CBCCVC ký cam kết 

DANH SÁCH 

CBCCVC, NLĐ ký cam kết thực hiện tiêu chí chuyên nghiệp  

Năm 2023  

- Tổng số CBCCVC, NLĐ của đơn vị: 35 người. 

- Số CBCCVC, NLĐ đã ký cam kết thực hiện tiêu chí chuyên nghiệp: 35 người 

Danh sách cụ thể như sau: 

 

TT Họ và tên 
Ngày, tháng, 

năm sinh 

Chức vụ 

hiện nay 

Đảng 

viên 

Thuộc nhóm 

Ghi 

chú 

CB 

lãnh 

đạo 

quản 

lý  

CC VC NLĐ 

I Danh sách CBCCVC, NLĐ ký cam kết thực hiện 

1 Đỗ Thị Thanh Tâm 12/6/1970 
Hiệu 

trưởng 
x x     

2 Lương Thị Thúy Hằng 21/5/1981 
Phó hiệu 

trưởng 
x x     

3 Tạ Thị Hà 15/5/1984 
PHT - 

CTCĐ 
x x     

4 Nguyễn Thị Thanh 

Phương 

09/08/1974 

 

Nhân 

viên Y 

tế 

    x  

5 Hoàng Thu Hà 10/06/1993 Giáo 

viên 
   x   

6 Nguyễn Khánh Hòa 
11/04/1991 

 

GV – 

TTCM- 

TB 

TTND 

x   x   

7 
Vũ Thị Hải 

18/05/1984 Giáo 

viên 
x   x   



8 Nguyễn Thị Mỹ Linh 24/10/1997 Giáo 

viên  
   x   

9 Vũ Thị Ngọc Anh 
21/11/1991 

Giáo 

viên 
   x   

10 Nguyễn Thị Phương 

Dung 

05/06/1994 NVVT      x  

11 Trương Thị Thanh Tâm 30/07/1981 Giáo 

viên - 

TPCM 

x   x   

12 Nguyễn Thị Hậu 21/06/1981 Giáo 

viên 
x   x   

13 Nguyễn Thị Hằng 13/10/1979 Giáo 

viên  
   x   

14 Đặng Thị Thu Thủy 06/12/1990 Giáo 

viên - 

TPCM 

x   x   

15 Nguyễn Thị Thu Hằng 01/07/1987 Giáo 

viên 
   x   

16 Nguyễn Thị Dương 15/03/1991 Giáo 

viên 
   x   

17 Nguyễn Thị Hương Mai 01/06/1980 Giáo 

viên 
   x   

18 
Đinh Thị Minh Phương 

04/03/199125 Giáo 

viên 
   x   

19 Phạm Thị Duyên 11/03/1991 Giáo 

viên - 

TPCM 

x   x   

20 Nguyễn Thị Hân 21/01/1990 Giáo 

viên 
   x   

21 Nguyễn Thị Bích Vân 25/7/1992 Giáo 

Viên 
    x  

22 Nguyễn Huy Đức 19/07/1995 NVND     x  

23 Phạm Thị Nhung 10/11/1990 NVND     x  

24 Đặng Thị Minh Phương 14/10/1982 NVND- 

TPTN 
    x  

25 Vũ Thị Thanh Huyền 08/01/1992 NVND     x  

26 Nguyễn Đức Hậu 
24/06/1976 

 

Nhân 

viên Bảo 

vệ 

    x  

27 Giáp Thế Anh 
21/10/1978 

Nhân 

viên Bảo 

vệ 

    x  

28 Lưu Chính đức 04/10/1997 NVND     x  



29 Nguyễn Thị Tươi 20/04/1983 Giáo 

viên 
   x   

30 Nguyễn Thị Nụ 20/02/1989 Giáo 

viên 
    x  

31 Nguyễn Kim Thoa 25/02/1977 NVND     x  

32 Đặng mai Trang 06/05/1999 
Giáo 

viên 
    x  

33 Nguyễn Phương Linh 30/07/2001 Giáo 

viên 
    x  

34 Nguyễn Phương Quỳnh 26/07/1997 NVND     x  

35 Hà Thúy Thúy 16/8/1997 Kế toán     x  

II Danh sách CBCCVC, NLĐ chưa ký cam kết thực hiện : Không 

        

 

 

 
 

 

    THỦ TRƯỞNG  ĐƠN VỊ 
                (ký tên và đóng dấu) 

 

  

 

 

         Đỗ Thị Thanh Tâm 

 



  


